
Phụ lục 

TRÍCH BIỂU PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Số 

TT 
Dịch vụ thu phí Mức thu 

Mức thu hỗ trợ người 

dân và Doanh nghiệp 

(từ 01/7/2023 đến hết 

31/12/2023 theo TT 

44/2023/TT-BTC) 

I 
Thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác 

nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 
   

1 

Thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm 

đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

1.500.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

1.350.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

III 
Thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh 

thuộc lĩnh ATTP 
   

1 
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 
   

a Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm 1.000.000 đồng/lần/cơ sở 900.000 đồng/lần/cơ sở 

b Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:    

  

  

- Phục vụ dưới 200 suất ăn 700.000 đồng/lần/cơ sở 630.000 đồng/lần/cơ sở 

- Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên 1.000.000 đồng/lần/cơ sở 900.000 đồng/lần/cơ sở 

c 
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản 

xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe) 
   

  
Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
500.000 đồng/lần/cơ sở 450.000 đồng/lần/cơ sở 

  

Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa 

sản xuất vừa kinh doanh) được cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

2.500.000 đồng/lần/cơ sở 
2.250.000 đồng/lần/cơ 

sở 

IV 

Thẩm định nội dung kịch bản phim, chương 

trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu 

khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuốc lĩnh 

vực y tế 

1.100.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

990.000 đồng/lần/sản 

phẩm 

- Hình thức nộp phí: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 74/2022/TT-BTC (Tiền mặt, TK chờ 

nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, Tài khoản chuyên thu phí tại tổ chức tín dụng, ….) 

- STK chuyên thu phí của Chi cục ATVSTP tỉnh Nam Định: 126000115037 tại Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Nam Định./. 

 
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH NAM ĐỊNH 
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